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Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2026 

                
 Kính gửi: 

- Trường THPT, Trường PT nhiều cấp; 

- Trung tâm GDTX Hải Phòng; 

- Trung tâm GDTX - Tin học, Ngoại ngữ Hải Dương; 

 - Trung tâm GDNN-GDTX; 

 - Các trường ĐH, CĐ, TC trên địa bàn thành phố. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 496/KH-SGDĐT ngày 

28/01/2026 về Công tác tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng, 

trung cấp gắn với giải quyết việc làm năm 2026. Trong kế hoạch có yêu cầu các 

đơn vị gửi thông tin cán bộ phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh, các đơn vị gửi 

về Sở GDĐT tại địa chỉ http://qlvb.hpnet.vn trước ngày 03/02/2026.  

Tuy nhiên đến 17h00 ngày 03/02/2026 mới có 44/136 đơn vị có phụ lục 2 

và 03 đơn vị có phụ lục 3 nộp báo cáo. (Có danh sách kèm theo).  

Đây là một nội dung của công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng được Sở 

Giáo dục và Đào tạo đánh giá hàng năm. Để đảm bảo kế hoạch, yêu cầu các đơn 

vị chưa nộp báo cáo: Thông tin cán bộ phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh năm 

2026 hoàn thành việc gửi báo cáo về Sở trước ngày 09/02/2026. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc; 

- PGĐ Đinh Minh Tuấn;  

- Lưu VT,GDTX,GDNN&ĐH. 
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I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ NỘP BÁO CÁO THÔNG TIN CÁN BỘ TUYỂN SINH NĂM 2026 

Mã 

ĐTN 
Tên Đơn vị Địa chỉ Điện thọai Email 

105 THPT Nguyễn Văn Cừ Số 64 Trần Thánh Tông, Phường Hải Dương, 0220 3866068 thpt-nguyenvancu@haiphong.edu.vn 

046 THPT Nam Sách II Thôn Bạch Đa, xã An Phú 02202.200.036 thptnamsach2@haiphong.edu.vn 

023 THPT Hà Đông Thôn Thành Thịnh, Xã Hà Đông 2203816120 thpthadong.haiphong.edu.vn 

022 THPT Thanh Hà Thôn 7, Xã Thanh Hà 097 4771175 thpt-thanhha.haiphong.edu.vn 

 THPT Phúc Thành Xã Nam An Phụ 796346660 Thpt-phucthanh@haiphong.edu.vn 

026 THPT Đồng Gia Xã Kim Thành 02203 503 739 thptdonggia@haiduong.edu.vn 

025 THPT Kim Thành Số 59 đường Trần Hưng Đạo, xã Phú Thái 2203721089 thpt-kimthanh@haiphong.edu.vn 

021 THPT Cầu Xe xã Lạc Phượng 978688786 thpt-cauxe@haiphong.edu.vn 

040 THPT Kẻ Sặt Số 506 – Đường Thống Nhất – Xã Kẻ Sặt  02206555789 thpt-kesat@haiphong.edu.vn 

036 THPT Thanh Miện Xã Bắc Thanh Miện 02203.736.980 thptthanhmien@hai phong.edu.vn 

 THPT Thanh Miện III Thông La Ngoại, xã Thanh Miện  0336157998 thpt-thanhmien3@haiphong.edu.vn 

034 THPT Ninh Giang Khu 3 xā Ninh Giang  Thpt-ninhgiang@haiphong.edu.vn 

035 THPT Quang Trung - Ninh Giang Thôn Đào Lạng, xã Hồng Châu 936183447 giang@haiphong.edu.vn 

045 THPT Khúc Thừa Dụ Xã Vĩnh Lại 839.321.788 thpt_khucthuadu@ haiphong.edu.vn 

50 THPT Ninh Giang II Thôn 3, xã Ninh Giang 984152702 thpt-ninhgiang2@haiphong.edu.vn 

074 THPT Bến Tắm Phường Nguyễn Trãi  thpt-bentam@haiphong.edu.vn 

 THPT Tứ Kỳ II Đường 391, thôn La Tỉnh Nam, Xã Tứ Kỳ,   thpt-tuky2@haiphong.edu.vn 

079 THPT Hồng Đức Xã Mai Động, xã Tân An 376846389 thpt-hongduc@haiphong.edu.vn 

036 THPT An Lão Số 43 Lê Lợi, xã An Lão 02253.872.275 thpt-anlao@haiphong.edu.vn 

104 THPT Bạch Đằng Tổ dân phố Mỹ Liệt, Phường Lưu Kiếm 02253 975 744 thptbachdang@haiphong.e du.vn 

085 THPT Cát Hải Thôn Trung Lâm Đặc khu Cát Hải 2253886239 thptcathai@haiphong.edu.vn 

 THPT Cộng Hiền xã Vĩnh Hải 2253884368 thpt-conghien@haiphong.edu.vn 

028 THPT Lê Quý Đôn Số 150 Cát Bi, phường Hải An 2253977512 thpt-lequydon@haiphong.edu.vn 

 THPT Lý Thường Kiệt TDP Thủy Sơn 7 - Phường Thủy Nguyên -  918.502.069 thpt-lythuongkiet@haiphong.edu.vn 

079 THPT Đồng Hoà Số 140 Đồng Hòa, phường Kiến An 0225.3778070 thptdonghoa@haiphong .edu.vn 
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Mã 

ĐTN 
Tên Đơn vị Địa chỉ Điện thọai Email 

050 THPT Quang Trung Tổ dân phố Cao Nhân 9, Phường Lê Ích Mộc 2253674937 thpt-quangtrung@ haiphong.edu.vn 

064 THPT Tiên Lãng Thôn 7,  xã Tiên Lãng  Thpt-tienlang@haiphong.edu.vn 

 THPT Toàn Thắng Đường 212, Thôn Đông Quy, xã Tiên Minh 0225.3.883236 thpt-toanthang@haiphong.edu.vn 

 THPT Trần Hưng Đạo Thôn An Thái Xã An Hưng 0225360 5322 thpt-tranhungdao@haiphong.edu.vn 

 THPT Vĩnh Bảo 
Số 30 - đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thôn Đông 

Thái, xã Vĩnh Bảo 
2253884295 Thpt-vinhbao@haiphong. edu.vn 

053 THPT Thủy Sơn TDP Thủy Sơn 7, Phường Thủy Nguyên 2253873520 thpt-thuyson@haiphong.edu.vn 

 THPT Nhữ Văn Lan Thôn Trung Lăng Tây, xã Tiên Lãng 0225.3.883.697 thpt-nhuvanlan@haiphong.edu.vn 

074 THPT Nguyễn Khuyến Thôn Bắc Hải, xã Vĩnh Bảo  02253884839 thpt-nguyenkhuyen@haiphong.edu.vn 

018 THPT Marie Curie 
Ngõ Nam Pháp 1 đường Lạch Tray - Phường Gia 

Viên  
2.253.829.517 thpt-mariecurie@haiphong.edu.vn 

060 THPT Tân An TDP Kinh Giao, Phường An Dương 2253290081 thpttanan@haip hong.edu.vn 

054 THPT 25 - 10 Tổ dân phố Thuỷ Sơn 6, Phường Thuỷ Nguyên 02253873513 thpt-25-10@haiphong.edu.vn 

015 THPT Hàng Hải Số 912 Thiên Lôi, Lê Chân 02256.53 7686 thpt-hanghai@haiphong.edu.vn 

045 THPT Nguyễn Huệ Thôn Cẩm Xuân, xã Kiến Thụy 2.253.881.348 thpt- nguyenhue @haiphong.edu.vn 

017 THPT Thăng Long Số 49/201 Lạch Tray - Ngô Quyền  02253 640869 thpt-thanglong@haiphong.edu.vn 

081 THPT Lương Khánh Thiện Số 7 đường Minh Khai, phường Hồng Bàng 2256588777 
Thpt-luongkhanhthien@haiphong. 

edu.vn 

 THPT Hàng Hải 1 Phương Khê, Phường Kiến An 979371265 thpt-hanghai1@haiphong.edu.vn 

104 TT GDNN-GDTX Bình Giang Thôn Mỹ Trạch-Xã Đường An 2.203.778.861 gdtx-binhgiang@haiphong.edu.vn 

 TT GDNN-GDTX Gia Lộc 245 Lê Thanh Nghị, xã Gia Lộc 906013119 gdtxgialoc@haiphong.edu.vn 

 TT GDNN-GDTX Kinh Môn 293 Trần Hưng Đạo, phường Kinh Môn 984825825 gdtxkinhmon@haiPhong. edu.vn 

II. KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP ĐÃ NỘP BÁO CÁO 

1) Đại học Hải Phòng 

2) Cao Đẳng Kinh tế Hải Phòng 

3) Cao Đẳng Thủy sản và Công nghệ Thực phẩm  

4) Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương 
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